Tiết:  112 

Tiếng Việt:                                          HỘI THOẠI ( tt )

I.Mức độ cần đạt 

- Hiểu khái niệm lượt lời và cách vân dụng chúng trong giao tiếp.

II. Trọng tâm kiến thức , kĩ năng:

1. Kiến thức:

- Khái niêm lượt lời.

- Việc lựa chọn lượt lời góp phần thể hện thái độ và phép lịch sự trong giao tiếp.   

2. Kĩ năng:

- Xác định cacsc lượt lời trong các cuộc thoại.

- Sử dụng đúng lượt lời trong giao tiếp.

III.Phương pháp: Đàm thoại, phân tích, thảo luận nhóm, đặt vấn đề...
IV. Chuẩn bị: 

1. GV:- Giáo án điện tử, SGK, SGV, tài liệu chuẩn KTKN.
2.HS: Bài chuẩn bị, SGK.

V. Các bước lên lớp:

1. Ổn định: (1phút)

2. Kiểm tra: (3-5 phút)

1/ Vai xã hội trong hội thoại là gì?Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội nào?

2/ Hãy xác định vai xã hội của hai nhân vật tham gia trong đoạn thoại sau:

Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:

- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là…

Người thầy giáo già hoảng hốt: 

- Thưa ngài, ngài là…

- Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…

* Đáp án:

1/ - Vai xã hội là ví trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

     - Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội:

     + Quan hệ trên –dưới hay ngang hàng ( theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội).

    + Quan hệ thân – sơ (theo mức độ quen biết, thân tình)

2/ * Xét về tuổi tác và quan hệ thầy trò: 

      - Người thầy: vai trên

     - Ông tướng: vai dưới 

  * Xét về địa vị xã hội:

     - Người thầy: vai dưới

     - Ông tướng: vai trên

3. Bài mới:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS
	Nội dung

	TIẾT 2:

Hoạt động 1   (19-20 phút) 
G/V cho học sinh đọc lại ví dụ ở tiết 1 trang 92- 93.

(?) Trong đoạn thoại có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

? Trong cuộc trò chuyện giữa bà cô và Bé Hông mỗi người nói mấy lần?

* Khi tham gia hội thoại mỗi lần có một người nói được gọi lượt lời. Vậy lượt lời là gì?

(?) Bao nhiêu lần lẽ ra Hồng được nói nhưng Hồng không nói?

(?) Sự im lặng thể thái độ của Hồng đối với những lời nói của người cô như thế nào?

? Từ đó em rút ra nhận xét gì về lượt lời của người tham gia hội thoại?

(?) Vì sao Hồng không ngắt lờ người cô khi bà nói những điều mà Hồng không muốn nghe?

* Bài tập tình huống: Trong các tình huống sau người con đã phạm vào cách nói nào? 

1. Cha mẹ đang bàn bạc với nhau về vấn đề kinh tế trong gia đình. Người con ngồi gần đó nói xen vào câu chuyện của cha mẹ khiến cha mẹ rất bực mình.

2. Dạo này bố thấy điểm môn Anh văn của con chưa được tốt lắm. Sắp thi rồi, con cần cố gắng hơn nữa. Hay là con sang…ông Nam chưa nói hết câu, Bắc đã vùng vằng đứng dậy và làu bau:

   - Thôi, bố dừng nói đến chuyện học hành của con nữa

? Từ các tình huống trên  để giữ lich sự khi tham gia hội thoại chúng ta cần lưu ý điều gì?

- Gọi HS đọc ghi nhớ

* Lưu ý:

- Khi tham gia hội thoại cần bắt kịp thời khi người khác dừng lời, tránh để khoảng thời gian im lặng giữ hai lượt lời quá dài.

- Người nói khi nói hết  cần sử dụng các dấu hiệu nhất định để người tham gia hội thoại với mình thấy được lời nói đã hết, đã ngừng và bắt cho kịp lời.

- Những dấu hiệu thường gặp khi kết thúc lời là: các từ ngữ dứt câu ( à, ư, nhé, nhỉ..), ngữ điệu, im lặng...

Hoạt động 2:(19-20 phút) 
(?) Nói nhiều lượt lời nhất là ai?

(?) Nhân vật nào cắt ngang lời người khác trong hội thoại? Thái độ gì?

(?) Lượt lời của người nhà lý trưởng như thế nào? Có lễ phép không?

(?) Nhân vật nào thể hiện vai đa dạng nhất?

(?) Điều đó chứng tỏ chị Dậu là người phụ nữ như thế nào?

(?) Sự chủ động tham gia hội thoại của chị Dậu và cái Tí phát triển ngược chièu như thế nào?Theo em có phù hợp với diễn biến tâm lý không? Vì sao?


	H/S đọc.

- Bà cô và Bé Hồng

- Cô 5 lần 

-  Hồng 2 lần.

- Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời.

- 2 lần lẽ ra Hồng được nói nhưng Hồng không nói.( sau luwowtk lời thứ nhất và thứ tư của bà cô)

- Thái độ bất bình của Hồng trước những lời lẽ thiếu ý chí của bà cô

- Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.
- Tôn trọng giữ thái độ lễ phép.

- Lượt lời là những người tham gia nói trong cuộc thoại.

- Nói leo

- Nói cắt lời ( cướp lời)

- Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.   

- HS đọc

- Giữ lịch sự, tôn trọng, tránh ngắt lời người khác.

- Chị Dậu - cai lệ.

- Nói ít hơn là người nhà lý trưởng.

- Anh Dậu nói với vợ cuối đoạn.

- Cai lệ hống hách.

- Mềm mỏng hơn.

- Gọi vợ chồng anh Dậu “ anh , chị” và xưng tôi.

- Không , giọng điệu mỉa mai.

- Chị Dậu.

- Chị Dậu đảm đang, kiên cường, mạnh mẽ.

3.Người nhà lý trưởng:
- Anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy!

- Chị khất tiền sưu đến mai phải không?...một giờ nào nữa!

=> Vào hùa với cai lệ, a dua ,ăn theo.

4. Anh Dậu:

- U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.

=> Cam chịu, nhu nhược

- HS thảo luận nhóm đôi - trình bày

- Cái Tí lúc đâù nói nhiều – sau nói ít.

- Chị Dậu: nói ít – nói nhiều.

- Phù hợp.

- Cái Tí nói nhiều thể hiện sự vô tư, hồn nhiên khi chưa biết mình bị bán.

- Chị Dậu im lặng: thể hiện nỗi đau lòng khi buộc phải bán con.

Sau cái Tí nói ít - sự đau buồn, sợ hải khi biết mình bị bán đi - rời xa gia đình 

- Học sinh thảo luận nhóm - bàn
	I. Lượt lời trong hội thoại:

- Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời.

- Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.
- Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.   

II.Luyện tập: 

 Bài 1: 

1.Cai lệ:

- Thằng kia!Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

(…)Cai lệ không để cho chị nói hết câu, trợn ngước hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất.

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dở cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?

- Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia!

- Tha này!Tha này!

=> Hống hách, thô bạo, tàn nhẫn

2. Chị Dậu:

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa….Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có,…Xin ông trông lại.

- Cháu van ông, nhà cháu vừa tỉnh được một lúc, ông tha cho!

- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ.

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được

=> Bản lĩnh, sẵn sàng nhẫn nhịn, sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện, khi cần vẫn vùng lên kháng cự.

Bài 2:

a. - Cái Tí nói nhiều thể hiện sự vô tư, hồn nhiên khi chưa biết mình bị bán.

- Chị Dậu im lặng: thể hiện nỗi đau lòng khi buộc phải bán con.

b. - Sau cái Tí nói ít - sự đau buồn, sợ hãi khi biết mình bị bán đi - rời xa gia đình. 

- Chị Dậu nói nhiều để thuyết phục con làm theo quyết định của mình.

- Làm tăng tính kịch của truyện: nỗi bất hạnh của đứa bé thơ ngây, hồn nhiên sắp giáng xuống đầu mà nhân vật chưa được biết- Cái Tí càng hiếu thảo chị Dậu càng đau lòng khi dứt ruột bán con.

Bài 3: Sự im lặng đó thể hiện quá trình nhận thức cũng như diễn biến tâm lý nhân vật “ tôi” từ tâm trạng ngạc nhiên - - hãnh diện - xấu hổ - nỗi xúc động dâng trào của tâm trạng khi nhận thức được lỗi lầm của mình.

- Tâm trạng xúc động,

 ngẹn ngào trước tấm 

lòng của em mình.

Bài 4: Cả hai nhận xét trên đều đúng nhưng chỉ đúng trong những hoàn cản cụ thể sau:

- Câu “Im lặng là vàng”: đúng trong trường hợp cần giữ bí mật, hoặc cần khiêm tốn, biết lắng nghe.

- Những câu thơ của Tố Hữu: đúng trong trường hợp con người bị áp bức, cần phải cất lên tiếng nói đấu tranh để dành lấy quyền sống cho mình, không nê âm thầm cam chịu. Vì sống như vậy là sống nhục, sống hèn, sống mà như không tồn tại.




Hoạt động 3: (3-5 phút)
4. Củng cố:  -HS điền nooij dung vào sơ đồ câm


[image: image1]
* Khi giao tiếp để cuộc hội thoại thành công chúng ta cần xác định đúng vai xã hội và lượt lờicủa mình.
-  Tuyệt đối không nói chuyện riêng hay ngắt lời người nói vì ngắt lời người đối thoại thường là yếu tố nhanh nhất phá hỏng cuộc nói chuyện. Một người nghe tốt phải biết dành thời gian cho người khác bày tỏ ý kiến cá nhân. Khi muốn nói điều gì, hãy đợi người nói nói dứt câu và dừng trong giây lát.
-  Nếu có gì không rõ hoặc không chắc chắn đừng ngần ngại nhờ họ nhắc lại hoặc diễn đạt rõ hơn. 
-  Nhiều người mắc tật nói dai, nói dài, nói huyên thuyên, nếu bạn không thích tất nhiên có thể tìm cách ngắt lời khéo léo. Tuy nhiên, cách hữu hiệu nhất để phá vỡ thói quen ngắt lời là xin lỗi. Mỗi khi ngắt lời ai bạn hãy xin lỗi ngay, và sau vài lần như thế bạn sẽ cẩn thận hơn khi định ngắt lời người khác.
5. Dặn dò: - Xem lại bài học. Cần lưu ý giữ đúng vai khi giao tiếp.

·        - Phân tích một cuộc thoại mà bản thân tham gia hoặc chứng kiến: vai xã hội, lượt lời, ngôn ngữ hội
·        - Chuẩn bị bài: “ Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận”.
VI.  Nhận xét - Bổ sung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                   ……………………………………………………………………………………………………….....
Hội thoại





























Quan hệ thân - sơ















































Vai xã hội





Lượt lời





Quan hệ trên dưới hay ngang hàng





Nhiều khi, im lặng cũng là một cách biểu thị thái độ.





Cần tôn trọng lượt lời người khác, tránh tranh lời , cắt lời…








